TUẦN 21
Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2024
Tiết 1

	NTĐ1
	NTĐ2

	Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT DƯỚI CỜ

CĐ 6:Tập làm việc nhà, việc trường(T2)
	Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT DƯỚI CỜ

CĐ6:Chăm sóc và phục vụ bản thân (T1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- HS được tham gia văn nghệ mừng Đảng mừng xuân cùng với toàn trường.
	HS tham gia tích cực phong trào '' Chăm sóc và bảo vệ bản thân"

	II.CHUẨN BỊ

	Video bài hát Đảng cho ta một mùa xuân.


	Học liệu điện tử.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH

- Khởi động

	Phần 1: Nghi lễ (9 - 10 phút)

- Chào cờ
          - Nghe tổng kết hoạt động giáo dục tuần qua và kế hoạch tuần mới  

	

	Phần 2: Sinh hoạt theo chủ đề (30 phút):

HS 

HĐ 1: HS nghe bài hát: Ai trồng cây.
Tuyên truyền về lợi ích và ý nghĩa của tết trồng cây.
GV: 

- Nhận xét, HD thực hiện HĐ2

HĐ 2: Trải nghiệm Tham gia trồng cây cùng cô giáo 

HS: 

- Ra vườn thực hành trồng cây

3. Nhận xét – tuyên dương
- Tuyên dương các bạn tích cực, sôi nổi trong giờ học.
	Phần 2: Sinh hoạt theo chủ đề(30 phút) 

GV

- GV tổ chức cho HS tham gia tích cực phong trào '' Chăm sóc và bảo vệ bản thân"

HS

- HS chia sẻ những điều mình đã ghi nhớ được và cảm nghĩ của các em về việc thực hiện các hoạt động trong chủ đề“Chăm sóc và bảo vệ bản thân”.

 GV: Nghe báo cáo,khen ngợi những HS chăm chú và ghi nhớ được nhiều thông tin sau khi dự lễ tổng kết.

3. Nhận xét – tuyên dương
- Tuyên dương các bạn tích cực, sôi nổi trong giờ học.


Tiết 2

	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	Mĩ thuật

GV chuyên biệt dạy
	Mĩ thuật

GV chuyên biệt dạy


Tiết 3
	Nhóm trình độ1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21A:Những âm thanh diệu kì (T1)
	Toán 

Bài 59: Phép chia (tiếp theo) (T1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Giọng hót chim sơn ca.
	Nhận biết được phép chia: Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

	II.CHUẨN BỊ

	· Học liệu điện tử
	 Thiết bị được cấp: Bộ đồ dùng môn Toán, học liệu trên trang hoc10.vn 

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	* HĐ1. Nghe - nói: 

HS

* Chia sẻ với bạn những điều em biết về một loài chim

2. Hoạt động khám phá.

HĐ 2: Đọc ( Thẻ 7 đọc thành tiếng)
a/ Nghe đọc

- GV giới thiệu bài đọc là một câu chuyện nói về chim sơn ca.

- GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Đọc thầm theo GV.

b/ Đọc trơn

- HS
Đọc thầm bài Giọng hót chim sơn ca và tìm từ khó đọc

- Ghi từ khó(suối, rực rỡ, róc rách, bắt chước, chuyền cành)

- HS đọc câu: đọc và ngắt hơi đúng

GV

- Hướng dẫn đọc đoạn

+ Bài văn được chia làm mấy đoạn?

HS đọc nối tiếp theo đoạn

GV

Nhận xét – tuyên dương 
	HĐ1. Khởi động 

HS chơi trò chơi tự chọn
GV:NX
HĐ2: Khám phá
HS- Quan sát hình vẽ và trả lời theo HD

+ Thực hiện các thao tác 

. Quan sát tranh, đọc các thẻ phép tính

.Cùng nhau kiểm tra kết quả phép tính.

. Nhận xét thành phần và kết quả các phép tính trên thẻ( ba phép tính này đều được lập từ các số 4; 3; 12

- HS lắng nghe.

GV giới thiệu

[image: image1.png]



- GV lấy thêm Ví dụ để minh họa

- GV chốt kiến thức: Vậy từ một phép nhân, ta có thể viết được hai phép chia tương ứng:
HĐ3: Luyện tập
Bài 1: Cho phép nhân nêu 2 phép chia thích hợp

HS đọc đề bài bài 1 và phân tích đề bài: Cho 1 phép nhân, yêu cầu nêu 2 phép chia thích hợp.
- Yêu cầu HS thực hành theo cặp 

+ Nhận xét
Bài 2: Số?
HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở

 2 x 5 = 10           2 x 10 = 20

10 : 2 = 5         20 : 2 = 10

10 : 5 = 2         20 : 10 = 2

- HS đổi vở KT bài
HĐ4: Củng cố

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................

.........................................................

..........................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Tiết 4 
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21A:Những âm thanh diệu kì (T2)
	 Tiếng Việt

Bài 5:Giọt nước và biển lớn. ( T1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Hiểu nội dung câu chuyện, nói được nhân vật yêu thích và rút ra được bài học từ câu chuyện.
	 - Đọc trơn câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn.

+ Giải nghĩa được các từ: ngầm, cuống quýt, đắn đo, thình lình

+ Đọc đúng các từ khó trong bài.

	II.CHUẨN BỊ

	 Học liệu điện tử.
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	GV

*HĐ2. Đọc hiểu bài "Giọng hót chim Sơn Ca":( Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi chia sẻ)

HS Nêu yêu cầu b trong SGK

HS

- Kể tên những vật hòa theo giọng hót của sơn ca

GV chốt ý kiến đúng: cỏ cây, hoa lá, dòng suối.

- Vì sao sơn ca có giọng hót hay?

+  HS hoạt động theo nhóm
+ GV chốt ý kiến đúng: câu trả lời 3.( Vì bắt chước tiếng suối, tiếng cây cối)
- Giáo dục học sinh yêu quý thiên nhiên và bảo vệ loài chim
	1. Khởi động:

HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản ( Thẻ 7 đọc thành tiếng)
- GV đọc mẫu: giọng đọc nhanh, vui tươi
- HS chia đoạn: 4 khổ thơ

- HS Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: Lượn

- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. 

+ Mỗi từ dưới đây tả sự vật trong bài thơ:
GV: NX

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.................................................................

.................................................................

.................................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

..............................................................

..............................................................

..............................................................


BUỔI CHIỀU

Tiết 1 
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Toán
   Thực hành xếp, ghép hình
	 Tiếng Việt

Bài 5:Giọt nước và biển lớn. ( T2)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
	Hiểu được mối quan hệ giữa giọt nước, suối, sông, biển và chỉ ra được hành trình giọt nước đi ra biển.   

GD: HS biết yêu quý, sử dụng tiết kiệm nguồn nước  và bảo vệ thiên nhiên

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử; Bộ đồ dùng dạy hình phẳng và hình khối.
	 Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.


	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động 


	Hoạt động 2: Nói vị trí các khối hình trên chiếc xe ô tô.

HS quan sát HĐ2

? Trong hình chiếc xe ô tô có những khối, hình nào?

? Các khối được xếp như thế nào?

GV nhận xét, mô tả lại thứ tự

Hoạt động 3: Hãy chọn đủ các khối hình và hình tròn trong bộ dồ dùng học toán để ghép thành chiếc ô tô ở trên 

HS quan sát HĐ3

? Để ghép được chiếc ô tô tải như ở HĐ2 ta cần chuẩn bị các khối, hình nào? 
Số lượng các khối,hình
GV nhận xét, hướng dẫn.

1) Đặt khối lập phương lên trên phần đầu của khối hộp chữ nhật to, khối lập phương này chính là đầu của chiếc ô tô tải.

2) Đặt khối hộp chữ nhật lên trên khối hộp chữ nhật to và ở sau đầu ô tô. Khối hộp chữ nhật nhỏ này chính là thùng đựng hàng của ô tô tải.

3) Dán hình tròn cân đối hai bên khối hộp chữ nhật to để làm bánh xe.

*Củng cố dặn dò.
	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. ( Thẻ 14: Suy nghĩ – trao đổi chia sẻ)
- HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.23. 
1. Những gì tạo nên dòng suối nhỏ?
2. Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?
3. Kể tên các sự vật được nhắc đến trong bài thơ.
4. Nói về hành trình giọt nước đi ra biển.
HS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 

GV: NX

HS học thuộc lòng 2 khổ thơ bất kỳ.

GV Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại. 
 HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc vui vẻ.

 GV:Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

HS đọc yêu cầu sgk/ tr.24.

-HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr…..

- GVTuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- HS đọc yêu cầu sgk/ tr.24. 

+ Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước:

 HS đóng vai để luyện nói lời cảm ơn giọt nước

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Tiết 2
	NTĐ1
	NTĐ2

	Đạo đức

CĐ2: BÀI 2. EM QUAN TÂM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN ( T2 )
	Đạo đức

Bài 10 : Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Em thực hiện hành động quan tâm, chăm sóc người thân.
	- Nêu được cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

	II. CHUẨN BỊ

	Bộ tranh thật thà.Tranh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Tranh nhặt được của rơi giữ làm của riêng. Tranh biết nhận lỗi khi mắc lỗi. Tranh tự học bài ở nhà.Tranh xếp sách, vở bàn học ngay ngắn.
	- Thiết bị được cấp: Bộ tranh về kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân minh họa biết và không biết

- Thiết bị học liệu: tranh ảnh

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DH

Khởi động:

	Khởi động

1.Hoạt động 4: Xử lí tình huống

HS quan sát tranh

GV hướng dẫn đóng vai các tình huống.

· GV nhận xét câu trả lời của học sinh và nhấn mạnh, cần quan sát để giúp đỡ người thân trong gia đình khi cần thiết. Các thành viên trong gia đình cần phải biết quan tâm, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
2.Hoạt động 5. Em hãy tìm việc mình đã làm được trong các tranh .

GV mô tả từng tình huống.
+ Em hãy tìm việc mình đã làm được trong các tranh?
HS phát biểu cách xử lí trong từng tình huống.
? Em có vui khi thực hiện việc đó không 
GV nhận xét
?Ngoài những việc làm trên em còn làm gì để quan tâm, chăm sóc người thân.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hoạt động 6. Em hãy quan tâm đến người thân ở xa bằng những việc làm sau:
· Gọi điện thoại nói lời yêu thương.
· Gửi một món quà nhỏ.
-

GV kết luận: Có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm tới người thân. HS có thể làm những việc phù hợp để thể hiện sự quan tâm của mình với người thân.

-
GV hướng dẫn học sinh đọc câu thơ ở trang 12.

IV.Củng cố - ứng dụng

Nhận xét chung tiết học – tuyên dương hs học tốt
	1.  Khởi động;                                                             

GV kể câu chuyện “Hạt mầm nhút nhát” cho HS nghe.

- Em thích hạt mầm nào? Vì sao?

- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.

2. Khám phá
HĐ1: Tìm hiểu ý nghĩa của việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

HS làm việc cặp đôi, đọc tình huống 1 trong SGK, thảo luận với bạn để nhận xét về cách vượt qua sự lo lắng, sợ hãi của Hoa.

- 2-3 HS đại diện nhóm trả lời.

- HS nhận xét.

GV kết luận: Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực: 

HS: Thực hiện

+ Hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

+ Phân tích nỗi sợ và xác định những lo lắng đó là gì.

+ Dũng cảm đối diện với nỗi sợ đó 

+ Tâm sự với bạn bè, người thân.

+ Bạn nào đã kiềm chế được cảm xúc tiêu cực? kiềm chế bằng cách nào?

+ Việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực đã đem lại điều gì cho bạn?
HĐ2: Tìm hiểu các cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
HS làm việc cá nhân, đọc các cách kiềm chế cảm xúc trong sách và trả lời câu hỏi:

+ Em đã từng áp dụng cách nào để kiềm chế cảm xúc tiêu cực? Sau đó em cảm thấy như thế nào?

+ Em còn biết cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực nào khác?
 GV nhận xét, tuyên dương.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................

.........................................................

..........................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................


Tiết 3
	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	Tăng cường Tiếng việt 1

Ôn luyện
	Tăng cường Tiếng việt 1

Bài: Ôn luyện

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- HS đọc đúng các bài tập đọc Giọng hót chim sơn ca

Nghe - viết đoạn 2 của bài Giọng hót chim sơn ca
	- HS Tìm từ ngữ chỉ đặc điẻm đồ chơi

-Đặt câu có sử dụng từ ngữ chỉ đặc điểm



	II.CHUẨN BỊ

	HS: Vở
	HS: Vở

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 HĐ 1:Khởi động

	HĐ2. Đọc bài Giọng hót chim sơn ca (SGK – 24)
 GV đưa câu hỏi ứng với nội dung bài đọc để HS trả lời.

HĐ 3: Nghe - viết đoạn 2 của bài Giọng hót chim sơn ca
GV nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi viết,HS nhắc lại

-GV đọc bài
- HS viết vở

* GV nhận xét bài HS
	HĐ 2: Luyện tập

GV HD HS làm bài tập

Bài 1: Tìm những từ chỉ hoạt động trong các từ sau: xinh, gió, cây, hát, ru, bàn, học sinh, xinh xắn, làm, ngoan, hiền, bút. 
HS :( CN, N, Lớp)

+ Trao đổi cặp

+ NT điều hành báo cáo

Bài 2: Đặt 1 câu với 1 từ chỉ hoạt động vừa tìm được ở BT1
HS: làm bài CN
GV: NX

Bài 3: Viết tiếp các câu sau để có câu nêu đặc điểm: 

- Con mèo………………………

- Bạn Hương Ngân ………………

- Bông hoa hồng nhà em…………

-HS viết, HS đọc 

-Gv; nhận xét


Thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2024
Tiết 1 

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21A: Những âm thanh diệu kì (T3)
	Toán

Bài 59: Phép chia (tiếp theo) (T2)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Viết đúng những từ chứa vần iu/ưu hoặc ai/ay/ây. Chép đúng một đoạn văn.

- HS đọc Nói và nghe: Nói một số điều về loài chim. viết được các vần oa, oe, tiếng hoạ, xoè

- Đọc được từ ứng dụng 
	Nhận biết được phép chia: Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử
	 Thiết bị được cấp: Bộ đồ dùng môn Toán, học liệu trên trang hoc10.vn 

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động 

	Hoạt động Luyện tập.

HĐ 3. Viết

a. Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca

HS Nêu yêu cầu: Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca.
GV đọc đoạn viết ( Đoạn 1 )

+ Khi viết ta cần chú ý điều gì ?

+ Tìm chữ viết hoa trong bài?

- Đọc đoạn văn trên bảng, hướng dẫn 
HS chép bài vào vở

( Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS )

GV đọc chậm cho HS soát lại lỗi 

- Nhận xét bài viết của một số bạn

b. Tìm từ ngữ viết đúng ( chọn 2)

*Tổ chức trò chơi : Chim bay, cò bay

- Hướng dẫn cách chơi

  Chọn đúng và nhanh từ viết đúng chính tả

Đội nào chọn đúng và nhanh , đội đó thắng

Hoạt động vận dụng.

HĐ 4. Nghe – nói (Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
HS: Nêu chủ đề: Nói về một việc mà sơn ca đã làm để có giọng hót hay

+ Tìm những việc làm của sơn ca để có giọng hót hay(VD: lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách...)

Nhận xét – tuyên dương

+ Viết câu nói về một điều tốt em mong muốn cho loài chim.
	HĐ1. Khởi động

HS chơi Tc Truyền điện ôn lại bảng nhân 2, 5
+ Nhận xét

GV giới thiệu bài.
HĐ2: Luyện tập:  Bài 3: Nêu phép nhân và phép chia thích hợp với mỗi tranh

HS nêu yêu cầu

- HS quan sát tranh
+ Các bạn đang chơi xích đu.

+ Có tất cả 4 chiếc xích đu.

+ Mỗi xích đu có 2 bạn ngồi cùng nhau.

+ 4 xích đu có 8 bạn.

GV: Gọi HS nêu phép tính tương ứng: 2 x 4 = 8

Từ phép nhân: 2 x4 = 8 ta viết được hai phép chia: 8 : 4 = 2; 8 : 2 = 4
HĐ3: Vận dụng
Bài 4: Kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8:2

HS làm việc nhóm đôi, thảo luận và thực hành kể với bàn cùng bàn- 2 – 3 nhóm HS kể trước lớp.

GV
Cún con nhìn thấy trong bể cá có 8 con cá vàng, mải nhìn theo cá bơi cún con lỡ làm đổ bể cá, may sao có hai bạn nhỏ nhìn thấy đã chia đều 8 con cá vào 2 bình mang đi

8 con cá chia đều vào 2 bình, mỗi bình có 4 con cá. Ta có phép chia 8: 2 = 4
HĐ4: Củng cố

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

................................................................

...............................................................

...............................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................


Tiết 2
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21B: Nước có ở đâu?(T1 )
	Tiếng Việt

Bài 5:Giọt nước và biển lớn. ( T3) 

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Làm thế nào để luộc trứng ngon? nhớ được các bước thực hiện công việc.
	Biết viết chữ viết hoa S cỡ vừa và cỡ nhỏ; viết câu ứng dụng: Suối chảy róc rách qua khe đá.

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử.
-Tích hợp: Môn đạo đức: Bài 9 (HĐ1) Em tự vệ sinh cá nhân
	  Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.Video chữ viết mẫu Mẫu chữ viết hoa.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động 

	Hoạt động khởi động

HĐ 1: Nghe – Nói(Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
HS : Nói tên việc làm của các bạn trong tranh

- Hướng dẫn thực hiện yêu cầu

Nhận xét – tuyên dương

2. Hoạt động khám phá

HĐ 2: Đọc(Thẻ 7: Đọc thành tiếng)
a/ Nghe đọc

GV giới thiệu bài đọc Nước ngọt và sự sống

- GV đọc cả bài rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. 

b/ Đọc trơn

HS: Đọc thầm bài Nước ngọt và sự sống và tìm từ khó đọc

- Ghi từ khó(sông, suối, rửa ráy)

- Giải nghĩa một số từ: nước mặn (nước có ở biển), nước ngọt (nước có ở sông, suối, hồ, ao, giếng), tiết kiệm (lấy nước đủ dùng, không lấy thừa).

GV: Hướng dẫn đọc câu: đọc và ngắt hơi đúng

+ Bài văn được chia làm mấy đoạn?

HS đọc nối tiếp theo đoạn

Nhận xét – tuyên dương

c. Đọc hiểu(Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
- Nêu yêu cầu b trong SGK

- Nước ngọt có ở đâu?

GV chốt ý kiến đúng: Nước ngọt có ở sông, suối, hồ, ao, giếng.

HS Nói tên việc làm để tiết kiệm nước trong mỗi hình sau:

+ GV chốt ý kiến đúng

- Giáo dục học sinh biết tiết kiệm nước
	1. Khởi động:

- HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

 GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa S.

+ Chữ hoa S gồm mấy nét?

 GV HD quy trình viết chữ hoa S.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

GV: Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa S đầu câu.

+ Cách nối từ S sang u.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.

 HS thực hiện luyện viết chữ hoa S và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

 GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

..................................................................

.................................................................


	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.................................................................

.................................................................


Tiết 3

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tăng cường Toán
Ôn luyện
	Tiếng Việt

Bài 5:Giọt nước và biển lớn. ( T4)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	-HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 20.


	- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về bài Chiếc đèn lồng .

- Kể được về Bác Đom đóm già trong câu chuyện Chiếc đèn lồng.

	II.CHUẨN BỊ

	HS: Phiếu bài tập
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: hát

	HS

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
5 + 5                                           19 – 6

2 + 16                                         15 + 1

GV chữa bài 
HS: Làm bài tập 2

Bài 2: Tính:
10 + 5 – 2 =                            7 + 3 + 8 =

17 – 4 + 2 =                           9 + 1 + 3 =

GV chữa bài và HD HS làm bài tập 3

Bài 3: Quan sát tranh nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi:

Có tất cả mấy con chim?
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	1. Khởi động:

GV: Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Câu chuyện kể về Bác Đom đóm già, chú ong non và bầy đom đóm nhỏ.
2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện ( Thẻ 22- Dự đoán)
- GV kể câu chuyện “Chiếc lồng đèn” lần 1 kết hợp chỉ các hình ảnh trong 4 bức tranh.

- GV HDHS tập nói lời Bác Đom đóm và bầy đom dóm

- GV kể câu chuyện ( lần 2)

- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Bác đom đóm già nghĩ gì khi nhìn bầy đom đóm rước đèn lồng?

+ Bác đom đóm làm gì khi nghe tiếng khóc của ong non? 

+ Chuyện gì xảy ra với bác đom đóm su khi đưa ong non về nhà?

+ Điều gì khiến bác đom đóm cảm động?

- Theo em, các tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong thời gian nào?

GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

- GV HD:

Bước 1: Nhìn tranh và TLCH dưới tranh, cố gắng kể đúng lời nói của nhân vật

Bước 2: HS tập kể theo cặp

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS

* Hoạt động 3: Vận dụng:

- HDHS viết 2-3 câu về bác đom đóm già trong chuyện: có thể viết một hoạt động em thích nhất, cảm xúc, suy nghĩ của em sau khi được nghe xong câu chuyện Chiếc đèn lồng, …

HS hoàn thiện bài tập 
- Nhận xét, tuyên dương HS.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
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...............................................................

...............................................................

...............................................................


Tiết 4
	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	Âm nhạc

HÁT: LÝ CÂY XANH


	Âm nhạc

HÁT BÀI: HOA LÁ MÙA XUÂN


	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Nêu được tên và hát được bài hát Lý cây xanh 
- Hát bài hát với biểu cảm vui tươi.
	- Học sinh nêu được tên bài hát và thuộc lời ca.
- Biết hát kết hợp với gõ đệm, hát kết hợp với vận động cơ thể



	II.CHUẨN BỊ

	Học liệu điện tử, Video mẫu,
	Nhạc beat nguồn Hành trang số.                 

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH

 KHỞI ĐỘNG:hát

	HĐ1:Khởi động 

HĐ2: Khám phá

Trò chơi “Cây cao – cây thấp”

- Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi:

(Câu hát: “Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh” – Hát ở âm vực cao kết hợp vẫy tay trên cao; Câu: “Chim đậu trên cành, chim hót líu lo” – Hát ở âm vực thấp kết hợp giậm chân; 2 Câu: “Líu lo là líu lo” – Hát ở âm vực cao kết hợp vẫy tay trên cao.)

- Lời bài hát nói về điều gì?

- Hãy nêu tên của bài hát.

HĐ3: Học bài hát “Lý cây xanh”.

- GV mở nhạc có giai điệu bài “Lý cây xanh”, hướng dẫn HS hát giai điệu bài hát bằng âm thanh của các con vật ở trong rừng. 

- Yêu cầu HS đọc lời ca kết hợp vỗ tay (vỗ bàn) theo mẫu tiết tấu:
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- GV vỗ tiết tấu từng câu, HS lặp lại.

- GV đọc lời ca bài hát, kết hợp vỗ theo tiết tấu.

- Hướng dẫn HS hát bài Lý cây xanh kết hợp vỗ tay theo tiết tấu 

- GV hát từng câu kết hợp vỗ đệm.
	* Dạy bài hát.

- GV Hát mẫu hoặc mở nhạc mp3

- Giới thiệu bài và hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát: Bài hát có 4 câu hát, tiết tấu câu 1&3 giống nhau; câu 2&4 giống nhau ở cuối câu 4 mở thêm 1 nhịp.

- Dạy hát từng câu cho HS đến hết bài. Chú ý nhắc HS lấy hơi ở cuối mỗi câu hát.

- Khi GV đếm, bắt giọng cho HS hát nên đếm là 2- 1 vì ở đầu bài hát là ô nhịp lấy đà.

- GV cho HS hát nhiều lần cho các em thuộc bài hát. Sửa những lỗi sai cho HS.

* Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách (cả lớp, nhóm, cá nhân).

- GV hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách với các hình thức:

+Hát với nhạc đệm.

- GV có thể chia HS thành 3 nhóm hát nối tiếp:

+Nhóm 1 hát câu 1,3
+Nhóm 2 hát câu 2,4.

- GV khen ngợi, động viên HS những nội dung thực hiện tốt và nhắc nhở HS những nội dung cần tập luyện thêm. Khuyến khích HS về nhà chơi trò chơi và tương tác với người thân.

- Hỏi lại HS tên bài hát vừa học? Tác giả?

- Gọi 1 HS lên biểu diễn đơn ca.

- Gv nhận xét tiết học (khen+nhắc nhở).

- Dặn HS về ôn lại bài vừa học. Chuẩn bị bài mới, làm bài trong VBT.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
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	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
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...............................................................


BUỔI CHIỀU

Tiết 1

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21B: Nước có ở đâu? (T2)
	Tăng cường Tiếng Việt 2

ÔN LUYỆN

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Chép đúng một đoạn văn ngắn (khoảng 35 chữ). Viết đúng những từ có tiếng bắt đầu bằng d / gi hoặc v / d.
	Viết 3- 5 câu kể lại việc em đã chăm sóc cây và  hoa trong trường em.



	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử.

	Vở bài tập

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động 

	3. Hoạt động luyện tập

HS: Đọc đoạn viết
HĐ 3. Viết

a. Nghe- viết một đoạn trong bài Nước ngọt và sự sống (từ Chỉ lấy đủ…đến ống nước vỡ).

- Nêu yêu cầu: Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca.
GV đọc đoạn viết ( Đoạn 1 )

+ Khi viết ta cần chú ý điều gì ?

+ Tìm chữ viết hoa trong bài?

HS đọc đoạn văn trên bảng, HS chép bài vào vở

(Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS )

G đọc chậm cho HS soát lại lỗi 

- Nhận xét bài viết của một số bạn

b. Tìm từ ngữ viết đúng ( chọn 1)

H tìm từ viết đúng có tiếng mở đầu là ng/ngh.  

*Củng cố dặn dò

GV nhận xét tiết học.
	G: HD HS viết bài
Viết 3- 5 câu kể lại việc em đã chăm sóc cây và  hoa trong trường em.

-Em đã làm gì để chăm sóc cây và  hoa?

-Kết quả công việc ra sao?

-Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc đó?
H: Viết bài

G: Gọi HS chia sẻ bài 

-GV nhận xét chữa bài cho HS


	 IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
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Tiết 2
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21B: Nước có ở đâu? (T3)
	Tăng cường Toán 1

ÔN LUYỆN 

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Nghe hiểu câu chuyện Dê con nghe lời mẹ và kể lại được một đoạn của câu chuyện. Biết hỏi đáp về câu chuyện đã nghe.

-Tích hợp: Môn đạo đức: Bài 9 (HĐ1) Em tự vệ sinh cá nhân
	- Cộng,  trừ, so sánh  được các số trong phạm vi 100.

	II. Chuẩn bị

	- Học liệu điện tử.
	VBT Toán 2

	III. Các hoạt động dạy học

· Khởi động: Hát

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 4. Nghe – nói

G

a) Nghe kể câu chuyện Những giọt nước tí xíu.

- GV kể từng đoạn câu chuyện cho đến hết câu chuyện.

- GV kể lại câu chuyện theo từng tranh.1 – 2

H Nêu câu hỏi dưới mỗi tranh cho trả lời

G: Nhận xét

b) Kể một đoạn câu chuyện.

- Mỗi nhóm chỉ kể 1 đoạn. 

- Bình chọn nhóm kể hay nhất (kể đúng và đủ chi tiết).

HS làm bài tập 3 VBT

+ Em sẽ làm gì để tiết kiệm nước? Viết hoặc vẽ tranh về việc làm đó?

G:Nhận xét bài làm của HS

*Củng cố dặn dò.

- Nhận xét tiết học
	H: Làm bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

36 + 43                      88 – 65                  27 + 15                     80 – 46

G: Chữa bài

H: Làm bài tập 2

Bài 2: Điền dấu (>,<,=)

58 ...85                                38 ...41                               100....99 + 1                                  

23 + 39 ....72                  65- 56 ... 19                    48 + 32 ....32 + 49 

G: Gọi HS chữa bài, NX
G: HD HS làm bài 3

H: Làm bài 3
Bài 3. Tính nhanh: 
1 + 3 + 5 + 7 + 9=          2 + 4 + 6 + 8 =             13 + 24 + 17 + 76 =

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................

........................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

................................................................

................................................................


Tiết 3

	NTĐ 1
	Trình độ 2

	Tăng cường Tiếng Việt 2

Ôn luyện
	Tăng cường Toán 2

Ôn luyện

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Đọc bài Nước ngọt và sự sống
Nghe - viết bài Nước ngọt và sự sống (Từ đầu đến ao giếng)
	- Củng cố lại cách cộng trừ trong phạm vi 100

-Giải bài toán có lời văn.

	II.CHUẨN BỊ

	HS: Vở
	- Gv: Bài tập

- Hs:, vở

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH

	HĐ 1: Khởi động

HĐ2: Đọc

HS Đọc bài Nước ngọt và sự sống (SGK – 26)

GV đưa câu hỏi ứng với nội dung bài đọc để HS trả lời.
HĐ 3: Nghe - viết bài Nước ngọt và sự sống 
GV nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi viết,HS nhắc lại

-GV đọc  đoạn trong bài cho HS viết (Từ đầu đến ao giếng)
HS viết vở

* GV nhận xét bài HS
	HĐ 1: Khởi động

HĐ 2: Bài tập

G: Yêu cầu HS làm vào vở

H: Làm bài vào vở

Bài 1:Đặt tính rồi tính ( CN-L )

35 + 48                 94 – 57

68 + 32                 100 - 9

Bài 2: Số ?( CN-N )
2 x 7 =           2  x 9 =            5 x 4 = 

14: 2=           18: 2 =              20: 4 = 

14: 7 =         18 : 9 =              20 : 5 = 
Bài 3: ( CN-N-L )

Có 25 quyển vở  chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

HS đọc, phân tích và làm bài vào vở

+ Trao đổi cặp

+ NT điều hành báo cáo

G: Chữa bài


Thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024
Tiết 1 + 2

	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	GDTC
GV chuyên biệt dạy
	GDTC
GV chuyên biệt dạy


Tiết 3
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài  21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 1)
	Toán

BẢNG CHIA 2(Tiết 1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bàiTrăng của bé.
	- Tìm được kết qủa các phép tính trong bảng chia 2. Lập được bảng chia 2.

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử; Tranh ảnh về mặt trăng
	Thiết bị được cấp: Bộ đồ dùng môn Toán, học liệu trên trang hoc10.vn 

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	1.  Hoạt động khởi động

HĐ1: Nghe – Nói (Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
GV* Nói những điều em thích về mặt trăng

HS: Trao đổi

+ Trăng có hình gì? Ánh sáng của trăng có màu gì? Trên mặt trăng có hình gì? 
- Chốt nội dung: Mặt trăng có dạng hình tròn vào đêm rằm, hình lưỡi liềm…mặt trăng mọc vào ban đêm, tỏa ánh sáng xuống trái đất…

GV: Nhận xét – tuyên dương

2. Hoạt động khám phá.

HĐ 2: Đọc ( Thẻ 7: Đọc thành tiếng)
a/ Nghe đọc

- GV giới thiệu bài đọc Trăng của bé

- GV đọc cả bài, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. Đọc thầm theo GV.

b/ Đọc trơn

HS: Đọc thầm bài Trăng của bé và tìm từ khó đọc

- Ghi từ khó(khuya, trốn, chạy)

- Giải nghĩa một số từ: ngó, khuya, bao la

GV:Hướng dẫn đọc câu: đọc và ngắt hơi đúng

- Hướng dẫn đọc đoạn

+ Bài văn được chia làm mấy đoạn?

HS đọc nối tiếp theo đoạn

Nhận xét – tuyên dương
	1.Ôn tập và khởi động

HS đọc bảng nhân 2.

- 1 HS nêu một phép nhân trong bảng nhân 2, 1HS nêu hai phép chia tương ứng.
 GV chốt kiến thức
2.Hình thành kiến thức mới

GV đặt vấn đề:

-Cô có phép chia: 
          6: 2= ?

HS thảo luận nhóm 4 và nêu các cách tìm kết quả của phép chia trên.

- HS nêu kết quả .

GV yêu cầu HS chia sẻ các cách tìm kết quả của phép chia:     6:2=3.

-GV chốt lại cách làm.

*Lập bảng chia 2

- HD lập bảng chia 2.

- GV giới thiệu bảng chia 2.Yc HS đọc và ghi nhớ.

- GV cho HS chơi T/c “ đố bạn” trả lời phép tính trong bảng chia 2

3. Luyện tập

- GV gọi HS đọc đề bài bài 1 và phân tích đề bài. 

HS thảo luận nêu kết quả đã thảo luận.

GV chữa bài và cho HS thấy được các phép tính trong bài tập 1 đều là các phép tính trong bảng chia 2.
4. Củng cố

- Đọc lại bảng chia 2
Nhận xét – tuyên dương

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................

.........................................................

..........................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Tiết 4
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài  21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 2)
	Tiếng Việt

BÀI 6: MÙA VÀNG(Tiết 1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Hiểu ý chính của bài thơ là bé yêu trăng, thấy trăng như bạn của bé.
	- Đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật.

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử.Tranh ảnh về mặt trăng
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.


	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	1. Khởi động

2. Khám phá.

HĐ 2: Đọc

c. Đọc hiểu(Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
HS:Nêu yêu cầu b trong SGK

- Khổ thơ số mấy nói về bé và trăng vào đêm khuya?

+ Tìm khổ thơ có từ khuya? Đọc số của khổ thơ đó?

 GV chốt ý kiến đúng
- Đọc những câu thơ em thích trong bài

+ GV tuyên dương

- Giáo dục học sinh yêu vẻ đẹp thiên nhiên

*Củng cố - dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài: 21D Những người bạn bé nhỏ?
	1. Khởi động:

- Cho HS giải các câu đố: 

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản. ( Thẻ 7: Đọc thành tiếng)
GV đọc mẫu: diễn cảm, chú ý giọng các nhân vật

- HDHS chia đoạn: (4 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến tới chân trời.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến đúng thế con ạ.

+ Đoạn 3: Tiếp cho đến chín rộ đấy

+ Đoạn 4: Còn lại.

HS:Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: dập dờn, ươm mầm, ríu rít,…

- Luyện đọc câu dài: Gió nổi lên/ và sóng lúa vàng/ dập dờn/ trải tới chân trời.//; 

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.
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BUỔI CHIỀU

Tiết 1 
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Toán

Ôn tập chung ( Tiết 1)
	Tiếng Việt

BÀI 6: MÙA VÀNG (Tiết 2)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Nhận dạng được các hình phẳng, hình khối đã học.

- Xác định được vị trí của một hình, khối, vật thể so với hình, khối, vật thể khác.

- Biết xếp/ghép hình đồ vật thành một hình/vật có dạng cho trước.
	- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Hiểu thêm về mỗi mùa sẽ có một loại cây, loại quả khac nhau. Để tạo ra được những loại quả đó, các bác nông dân đã phải chăm sóc cây quả như thế nào. Công việc của các bác rất vất vả. 
GD: hs biết quý trọng thành quả lao động, yêu lao động

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử..

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	1.Khởi động

2. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 1. Ghép hình cây theo mẫu(Cá nhân hoặc nhóm) 

HS quan sát HĐ1
GV: Gọi HS trả lời

? Trong H1 HĐ 1có những hình nào?

? Để ghép được hình cây như H1ở HĐ1 ta cần chuẩn bị các hình nào? Số lượng các hình?

? Nhận xét gì về kích thước của các hình?

?Vị trí của mỗi miếng hình trong hình?
GV theo dõi, đánh giá HS về xác định vị trí của mỗi miếng hình trong hình mẫu, sự khéo léo, nhanh nhẹn

 Gv nhận xét.

Hoạt động 2.Hãy cùng nhóm bạn xếp những khối hộp chữ nhật, khối lập phương thành ngôi nhà

- Gv nêu yêu cầu của HĐ2

GV hướng dẫn xếp các khối hình thành ngôi nhà.

HS: Thực hành

- GV theo dõi đánh giá HS về xác định vị trí của mỗi khối hình trong hình mẫu, sự khéo léo, nhanh nhẹn.

Gv nhận xét
	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. (Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.27 và trả lời từng câu hỏi 

-  GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

HS đọc toàn bài.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

HS đọc yêu cầu sgk/ tr.27.

1. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo nên câu đặc điểm

- HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr….

GV: Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.27
- Đặt một câu nêu đặc điểm của loài cây hoặc loại quả mà em thích?

- GV quan sát các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét giờ học.
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Tiết 2
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

CĐ6: Tập làm việc nhà, việc trường 

( T2)
	Hoạt động trải nghiệm 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

CĐ6: Chăm sóc và phục vụ bản thân (T1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Nhận biết được nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. 
HS biết làm một số việc nhà đơn giản, vừa sức.
	+Chơi trò chơi “Tiếp sức”

+ Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện.



	II.CHUẨN BỊ

	Video một số hoạt động làm việc nhà.
	-Thiết bị dạy học: Máy tính Tranh ảnh.

- GV chuẩn bị một số tranh ảnh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và một số tranh ảnh sắp xếp lộ xộn, bừa bãi.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· - Khởi động: Hát

	1. Khởi động

· HS hát 
Hoạt động khám phá: Rèn luyện kỹ năng và vận dụng mở rộng

Hoạt động 1:
a. Tìm hiểu cách lau bàn ghế

- GV: HS quan sát tranh và TLCH:

+ Khi lau bàn ghế em cần chuẩn bị những gì?

+ Nêu các bước lau bàn ghế?

bước 1:Chuẩn bị giẻ lau, chậu nước

bước 2: Giặt giẻ lau và vắt khô

bước 3: Lau bàn trước, lau ghế sau

bước 4: Giặt lại giẻ lau cho sạch, vắt khô và tiếp tục lau đến khi bàn, ghế sạch
- Gv nhận xét và tuyên dương HS

b. Thực hành

- Gv hướng dẫn và làm mẫu theo 4 bước lau bàn ghế.

HS lên bảng thực hành từng bước lau bàn ghế

+ Gv quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ HS.

+GV nhắc nhở HS khi lau bàn ghế chú ý giữ vệ sinh và an toàn khi thực hành

-GV hướng dẫn HS trao đổi theo cặp đánh giá mức độ gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chí:

+ Sạch sẽ ( bàn ghế khô ráo, sạch sẽ và mặt sàn bên dưới không bị ngấm nước)

+ Gọn gàng ( bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, các dụng cụ được cất đúng vị trí?
G nhận xét, trao đổi:

+ Bạn nào tự nhận thấy bàn ghế của mình gọn gàng, sạch sẽ?

+ Bạn nào nhận thấy bàn ghế của mình sạch sẽ nhưng chưa gọn gàng?

+ Bạn nào nhận thấy bàn ghế của mình gọn gàng nhưng chưa sạch sẽ?

-Gv tổng kết, tuyên dương HS
Hoạt động 2: Tổ chức thi gấp quần áo, ngăn nắp.

-GV cho HS thi theo nhóm 2
HS thi theo nhóm 2

GV cùng HS các nhóm nhận xét cách gấp của từng nhóm.

-Tuyên dương nhóm biết gấp quần áo gọn gàng, ngăn nắp.

3. Tổng kết

-GV dặn HS về nhà thực hành tại nhà phụ giúp bố mẹ một số công việc vừa sức.
	1.Hoạt động 1: Chơi trò chơi "Tiếp sức”

G: chia lớp thành 2 đội , hai đội chơi một lượt, tổ chức hai lượt cùng một lúc. 

+ GV hướng dẫn HS chơi trò chơi “Tiếp sức” như sau: 
HS chơi trò chơi Các thành viên trong đội luân phiên sắp xếp các tranh/ảnh vào hai nhóm:

->Đồ dùng trong tranh được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. 

->Đồ dùng trong tranh để lộn xộn, bừa bãi.

+ Kết thúc trò chơi, đội nào xếp xong tranh vào hai nhóm trước và chính xác sẽ giành chiến thắng. 

GV gọi HS chia sẻ cảm nghĩ của các em về trò chơi vừa chơi xong.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

2.Hoạt động 2: Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu 1 của hoạt động 2 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 55 và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi về nội dung các tranh trong SGK trang 55 và trao đổi về những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi em có thể thực hiện.
HS thảo luận nhóm đôi
GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp.

- GV tổng kết hoạt động.

3.Hoạt động  3: Luyện tập – vận dụng

- GV yêu cầu một số nhóm nêu những công việc nhà mà các em vừa trao đổi. GV có thể ghi những công việc nhà mà các em vừa nêu lên bảng.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................

.........................................................

..........................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Tiết 3
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tăng cường Toán 2

 Ôn tập
	Tăng cường Tiếng Việt 3

Ôn luyện

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	 - Củng cố các phép trừ trong phạm vi các số đã học.

- So sánh các số trong phạm vi các số đã học.
	- Nghe - viết được một đoạn văn trong bài Mùa vàng ( Từ để có cái thu hoạch đến chín rộ) 
- Điền được d hoặc r, gi vào chỗ chấm

	II.CHUẨN BỊ

	Phiếu bài tập
	Phiếu bài tập

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1.Khởi động

HS ôn lại bảng cộng trừ  

GV nhận xét, khen HS.

2. Ôn tập

* Bài 1: Tính
HS làm bài.

10- 6=                6  – 6 = 

8 - 3  =                 3 + 7   =

5 + 4  =                9  – 5  =

GV nhận xét, cho HS đọc lại các phép tính.

Bài 2: >, <, =
HS làm bài
 8 - 3  … 4                  6 – 3  … 3 

5  + 2  … 9                 10 –2   … 7

GV nhận xét, chữa bài

Bài 3: Số ?
- GV hướng dẫn HS cách làm.

H: Làm bài

..... + 4 = 9               .. - 1 = 8
5 + .... = 10              7 - … = 5

GV nhận xét, chữa bài

*Củng cố dặn dò.

GV nhận xét tiết học. Dặn dò.
	HĐ 2:Nghe – viết chính tả.

- GV đọc đoạn đoạn văn trong bài Mùa vàng ( Từ để có cái thu hoạch đến chín rộ) 
 HS đọc lại đoạn chính tả.

GV hỏi: 

+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?

HS thực hành viết từ dễ viết sai vào vở nháp

GV đọc cho HS nghe viết
HS đổi vở soát lỗi chính tả.

* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

G: HD HS làm bài
HS thực hiện

 Chọn d hoặc r, gi. Điền vào chỗ trống sao cho thích hợp

 a) . ...án cá              b) . …ao thừa               c) . …ễ …ãi             d) . …ảng bài                 e)  vào …a              g)  tác …ụng 

 h) . …ao nhau         i) . …ễ cây                   

GV chữa bài, nhận xét.


Thứ Năm ngày 1 tháng 2 năm 2024
Tiết 1 

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (  Tiết 3 )
	Tăng cường Toán 3
Ôn luyện

	I. MỤC TIÊU

	- Tô chữ hoa D, Đ viết từ có chữ hoa D, Đ. Viết câu nói về trăng.

- Nói lời giới thiệu tranh tự vẽ về trăng.

- Yêu vẻ đẹp của thiên nhiên
	Thực hiện được phép tính nhân, chia và giải có lời văn

	II. CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử; Bộ chữ viết hoa D, Đ; Vở tập viết
	Vở

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	3. Hoạt động luyện tập.

HĐ 3. Viết

a. Tô và viết.

* Tô chữ hoa D, Đ.

* Viết: Dương Đông

G:Hướng dẫn tô chữ hoa D, Đ

HS mở vở tập viết để tô

- Viết từ.
G:Hướng dẫn viết từ có chữ mở đầu là chữ hoa D, Đ. Chữ viết thường sau chữ hoa cần viết gần sát chữ hoa.
HS viết từ  Dương Đông vào bảng con, viết vở

- Nhận xét, uốn sửa

b) Viết một câu nói về trăng.

- Hướng dẫn xem tranh

 (Trên trời trăng có ánh sáng màu gì? Dưới đất cây cối, mặt nước có ánh trăng thì thế nào?)

- Cho HS viết 1 – 2 câu nói về trăng vào vở. M: Ánh trăng sáng quá.

- Nhận xét bài viết của một số bạn

4. Hoạt động vận dụng.

HĐ4. Nghe – nói

a) Giới thiệu một bức tranh em vẽ về trăng

- Chọn tranh em vẽ về trăng (hoặc một bức vẽ khác).

- Nói 1 câu về trăng trong tranh.

+ Nhận xét, khen những HS trả lời tốt.

5.Tổng kết

- Nhận xét tiết học
	GV yêu cầu HS làm bài vào vở nháp
HS làm bài vào vở nháp

Bài 1: Tính 

2 x 6 =                                 14 : 2 = 

2 x 9 =                                 8: 2 =

5 x 7 =                                18 : 2 =

G: cùng lớp chữa bài
H: Làm bài vào vở
Bài 2: Tính nhẩm

6 kg x 2 =              5 cm x 4 =            

 2 l x 3 =                12 kg : 2 =        

10 dm: 2 =              8 l : 2 = 

G: Gọi HS chữa bài
Bài 3: Na hái được 72 cái nấm và Nhi hái được 47 cái nấm. Na hái được nhiều hơn Nhi bao nhiêu cái nấm ?

Bài 4: Con gà có 2  cái chân, Hỏi có 7 con gà thì có mấy cái chân?



	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...................................................................

...................................................................

...................................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................


Tiết 2 + 3

	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	Tự nhiên và xã hội

Đ/C Nông Minh Chiều dạy
	Tự nhiên và xã hội

Đ/C Nông Minh Chiều dạy


Tiết 4

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21D:Những người bạn bé nhỏ (T 1)
	Toán

BẢNG CHIA 2 (Tiết 2)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Nói một vài câu về loài chim.

-Viết 1 – 2 câu về loài chim.
	Vận dụng bảng chia 2 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

	II. CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử.
	Thiết bị được cấp: Bộ đồ dùng môn Toán, học liệu trên trang hoc10.vn 

Thiết bị tự làm: phiếu bài tập

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1.HĐ khởi động

HĐ 1: Nghe – Nói(Thẻ 14: Suy nghĩ-trao đổi nhóm đôi-chia sẻ)
HS:* Nói những điều em biết về chim chóc

- HS nêu yêu cầu

- HS thực hiện yêu cầu

GV:Chốt nội dung: Chim sâu bắt sâu cho cây, chim gõkiến bắt kiến phá cây, chim hải âu báo bão cho người đi biển tránh, chim hoạ mi hót hay
Nhận xét – tuyên dương

2. HĐ khám phá

HĐ 1: Viết

a) Viết 1 – 2 câu về loài chim.

·  GV HD

HS thực hành viết

- Hỏi – đáp từng câu hỏi trong SHS

GV:Nhận xét
	1.HĐ khởi động

2. Luyện tập
GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

* Bức tranh a)
+ Bức tranh vẽ gì?

+ Nhìn vào bức tranh nêu bài toán.

- Yêu cầu HS nêu phép tính thích hợp
GV chữa bài.

* Bức tranh b)

(Cách làm tương tự như bức tranh a)

- Yêu cầu HS nêu phép tính tương ứng.

- GV chữa bài

- GV gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu lập nhóm đôi, quan sát, thảo luận và tập kể theo tranh cho bạn cùng bàn nghe.

-  Đại diện nhóm HS kể trước lớp.

- GV nhận xét, bổ sung.

- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện”

- GV phổ biến cách chơi: HS đầu tiên nêu một phép chia bất kì, và chỉ tay vào bạn bất kì để “truyền điện”. Bạn thứ hai phải nêu kết quả của phép chia tương ứng  mà bạn đầu tiên đã nêu. Tiếp tục truyền cho bạn thứ ba, thứ tư …  và chơi tới khi hết thời gian.

HS chơi

- GV nhận xét giờ học

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...................................................................

...................................................................

...................................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................


BUỔI CHIỀU

Tiết 1
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tăng cường Toán 3

Ôn luyện
	Tiếng Việt

BÀI 6: MÙA VÀNG(Tiết 3)

NGHE – VIẾT: MÙA VÀNG

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Nhận dạng đúng hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn và đếm đúng số lượng hình.
	- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

	II. CHUẨN BỊ

	-PBT
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.
Thiết bị tự làm : Phiếu bài tập.

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: Hát

	H: Quan sát và điền vào PBT
Bài 6: Trong hình bên: 
[image: image4.png]



a) Có ....... hình tam giác ?
b) Có ........hình vuông ?

Bài 7: Trong hình bên: 

a) Có ....... hình chữ nhật?
b) Có ........hình vuông ?

Bài 8: Có mấy hình tròn?



G: Kiểm tra và chữa bài cho HS

- GV nhận xét 
	1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

G: Đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn văn có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

- Gọi HS đọc YC bài 2, 3.

- HDHS hoàn thiện vào PBT
H: Hoàn thiện vào PBT

- GV chữa bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.................................................................

.................................................................

.................................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.............................................................

.............................................................

..........................................................


Tiết 2
	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	 Tăng cường Tiếng Việt 3

Ôn luyện
	Tiếng Việt

BÀI 6: MÙA VÀNG (Tiết 4)

TỪ NGỮ CHỈ CÂY CỐI, CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- Luyện viết chữ hoa D, Đ, Dương Đông

	- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.

- Đặt được câu giới thiệu theo mẫu.

	II.CHUẨN BỊ

	-HS: Phiếu bài tập.
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.
Thiết bị tự làm :  Phiếu bài tập.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

· Khởi động: hát

	GV HD HS luyện viết chữ hoa D, Đ, Dương Đông
- Cho HS nhắc lại độ cao, độ rộng của con chữ tư thế ngồi viết
-HD HS luyện viết chữ hoa D, Đ, Dương Đông vào bảng con

H: Viết vào vở
G: Kiểm tra, chữa bài cho HS
-Gv nhận xét

	1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ cây cối

Bài 1:

HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HS quan sát tranh, nêu:

+ Tên các loại cây lương thực

+ Tên các loại cây ăn quả
- YC HS làm bài vào VBT/ tr….

 GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây
Bài 2:

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- YC làm vào VBT tr….

- Nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài 3.

- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.

HS ghép các từ ngữ

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

.........................................................
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..........................................................
	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

...............................................................

..............................................................

...............................................................


Tiết 3
	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	Tăng cường Tiếng việt 4

Ôn luyện
	Giáo dục địa phương
Chủ đề 4:Cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tiết 2)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Đọc bài Chú chim sâu

Viết  1-2 câu về loài chim
	- HS vẽ tranh về lễ hội hoặc nhà ở truyền thống của người dân tộc.

-Làm thẻ giới thiệu (hoặc viết đoạn văn từ 3 -5 câu) giới thiệu về trang phục, món ăn, phong tục tập quán tại địa phương

	II.CHUẨN BỊ

	HS: Vở
	Thiết bị:  máy tính,Tranh ảnh

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 HĐ 1:Khởi động

	HĐ2: Đọc

HS đọc trơn bài Chú chim sâu 
HS trả lời câu hỏi

HĐ 3: Viết câu

- GV đưa hình ảnh về 1 số loài chim và HD cách viết câu
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- HS viết vở

* GV nhận xét bài HS
	HĐ3: Vận dụng – sáng tạo

· HS vẽ tranh, làm thẻ gới thiệu hoặc viết 3 đến 5 câu giới thiệu về trang phục, món ăn, phong tục tập quán tại địa phương

HĐ6: Đánh giá  - phát triển
1.Nội Dung, bố cục

2. Hình thức: Sự sáng tạo trong vệc vẽ tranh hoặc viết câu



Thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024
Tiết 1 

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21D:Những người bạn bé nhỏ(T2)
	Toán

Bài 61: Bảng chia 5 ( T1)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Nghe – viết một đoạn văn. Viết đúng những từ có tiếng chứa vần ai/ay/ây hoặc iu/ưu.
	Lập được bảng chia 5; Nhớ được bảng chia 5.



	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử.
	Thiết bị được cấp: Bộ đồ dùng môn Toán, học liệu trên trang hoc10.vn 

Thiết bị tự làm: phiếu bài tập, giáo án điện tử.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Khởi động: Hát

	HĐ 2. Viết

b) Nghe – viết khổ 3 trong bài thơ Trăng của bé

H: đọc cả khổ thơ.

- HS viết các chữ hoa

+ Tìm chữ viết hoa trong bài?

G: HD HS viết bảng con
HS viết bảng con
G:Đọc cho HS viết
+ Đọc lại đoạn văn để soát lỗi và sửa lỗi.

+ Nhận xét bài viết của một số bạn.

c) Tìm đúng từ có vần ưu/in hoặc ai/ay.

GV hướng dẫn
H: Trò chơi: Chọn đúng từ chứa tiếng có vần đã học.

- Cách chơi: Mỗi nhóm có một bộ thẻ từ, đọc từng thẻ từ, tìm thẻ từ viết đúng và đối chiếu xem thẻ đó nói về tranh nào thì dán thẻ dưới tranh đó.

- HS viết các từ ngữ viết đúng trong thẻ từ vào vở
G: Nhận xét và chữa bài
* Củng cố bài.
	HĐ1. Khởi động(CL): Hát

HS chơi trò chơi Truyền điện ôn lại bảng nhân 5

GV:NX

HĐ2: Khám phá(CN-N-CL)

- Quan sát hình vẽ và trả lời theo HD

* GV nêu vấn đề: Cô có phép tính 10:5=?
- HS suy nghĩ tìm kết quả

HS thảo luận nhóm 2 và nêu các cách tìm kết quả phép chia trên

- Gọi HS chia sẻ

GV hướng dẫn HS thành lập bảng chia 5.
HS thành lập bảng chia 5.

5:5 = …               30:5=….   

10:5=….              35:5=…

15:5=….              40:5=….

20:5=…               45:5=…

25:5=…               50:5=…

* Chơi trò chơi: Đố bạn trả lời các phép tính trong bảng chia 5

+ Nhận xét

G: chốt lại cách làm.

HĐ3: Luyện tập

Bài 1(CN-N): Tính nhẩm 

- Gọi HS nêu yêu cầu

- HS làm bài theo cặp

- Gọi đại diện chia sẻ

+ Nhận xét

Bài 2(CN): Tính nhẩm
.- Gọi HS nêu yêu cầu

- Khi thực hiện phép tính có đơn vị cần lưu ý điều gì?

HS làm bài vào vở

G:Nhận xét bài của HS

- Chữa bài
HĐ4: Củng cố

Đọc bảng chia 5
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Tiết 2

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Tiếng Việt

Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 3)
	Tiếng Việt

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 5)

VIẾT ĐOẠN KỂ VỀ VIỆC CHĂM SÓC CÂY CỐI

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	 -Nói một vài câu về loài chim
	- Viết được 3-5 câu kể về việc chăm sóc cây cối

	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử.
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.
Thiết bị tự làm: Sơ đồ tư duy Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	4.Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

HĐ 3. Đọc mở rộng

HS tìm đọc truyện hoặc bài thơ về thiên nhiên (sách do GV giới thiệu ở tủ sách của lớp, thư viện, hoặc do GV chuẩn bị): tên một số truyện, bài thơ trong từng cuốn sách.

-  HS đọc

- Nói với bạn hoặc người thân nhân vật hoặc những câu thơ em thích trong bài đọc.

VD: Bài Chú chim sâu cho em biết chim sâu có ích vì nó bắt sâu cho cây).

-  HS hoàn thiện bài tập trong VBT
 GV nhận xét


	1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

* Hoạt động 1: Luyện viết đoạn văn.

GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

  HS quan sát tranh, hỏi:

- Nhìn tranh nói về việc bạn nhỏ đang làm 

GV gọi HS lên thực hiện.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Em và các bạn đã làm việc gì để chăm sóc cây?

     - Kết quả công việc ra sao?

     - Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc đó?

HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
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Tiết 3

	Nhóm trình độ 1
	Nhóm trình độ 2

	Toán

Ôn tập chung (Tiết 2)
	Tiếng Việt

Bài 6: Mùa vàng (Tiết 6)

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	+ Nhận dạng được các hình phẳng, hình khối đã học.

+ Xác định được vị trí của một hình, khối, vật thể khác.

+ Biết xếp ghép hình, đồ vật thành một hình/vật có dạng cho trước.

+ HS tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của GV nêu ra.
	- Tự tìm đọc những câu chuyện viết về thiên nhiên



	II.CHUẨN BỊ

	- Học liệu điện tử
	Thiết bị: Máy tính. Học liệu điện tử.Câu chuyện. Phiếu đọc sách

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Khởi động: Chơi trò chơi

	1. Hoạt động khởi động (HĐ cả lớp) 

 GV cho cả lớp sử dụng bộ đồ dùng các hình sẵn có ghép thành một hình mới theo sở thích. 

+ HS nêu hình mình ghép được

+ Nêu câu hỏi: hình của em vừa ghép được ghép lại từ những hình nào ?

- GV khen những HS trả lời nhanh và đúng. 

- GV giới thiệu bài học mới,  GV ghi đầu bài
2. Hoạt động luyện tập

a. Hoạt động 1: Bài 3- Chọn hình để xếp tiếp

- HS trao đổi cặp với nhau, xếp hình theo mẫu

- GV theo sát từng cặp, gợi ý. 

- Gv chốt kq đúng, phân tích để ra một quy luật gọn và cân đối.

b. Hoạt động 2: Bài 4- Chọn tháp hình để xếp tiếp
 - GV nêu yêu cầu

HS suy nghĩ, chọn tháp và xếp tiếp

 Gvnx, khen hs.

*Qua bài học hôm nay đã giúp các em biết nối ghép một vật ở nhóm này với một vật ở nhóm kia 
	* Hoạt động 2: Đọc mở rộng.

 HS đọc YC bài 1, 2.

HS Kể tên những câu chuyện viết về thiên nhiên mà em đã đọc.

HS chia sẻ với các bạn những chi tiết thú vị trong câu chuyện.

G:Tổ chức thi đọc một số câu chuyện hay.

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
GV

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
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Tiết 4
	NTĐ1
	Nhóm trình độ 2

	HĐTN

SINH HOẠT LỚP

Chủ đề 6: Tập làm việc nhà, việc trường.
	HĐTN

SINH HOẠT LỚP

CĐ6:Chăm sóc và phục vụ bản thân

	I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	-HS biết tên và tham gia chơi được một

 số trò chơi dân gian.
	-Em thực hiện được một số công việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân.

	II.CHUẨN BỊ

	Vi deo: trò chơi bịt mắt bắt dê.
	-Thiết bị dạy học: Tranh ảnh.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH

	1.Ổn định: Hát

2.Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 

+Đi học chuyên cần

+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 

- GV nhận xét qua  tuần học:
- GV tuyên dương cá nhân có thành tích.
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2. Phương hướng tuần sau

- Phát huy những điểm ưu, khắc phục những tồn tại tuần trước

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

3. Sinh hoạt theo chủ đề

HĐ 1: G giới thiệu nội dung hoạt động , Gt một số trò chơi dân gian và ý nghĩa.

H: Thảo luận nêu một số trò chơi dân gian

HĐ 2:GV tổ chức cho HS chơi 1-2 trò chơi dân gian trong lớp hoặc ngoài sân.
HS chia sẻ cảm xúc sau khi chơi.

	1.Ổn định: Hát

2.Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 

+Đi học chuyên cần

+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 

- GV nhận xét qua  tuần học:
- GV tuyên dương cá nhân có thành tích.
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2. Phương hướng tuần sau

- Phát huy những điểm ưu, khắc phục những tồn tại tuần trước

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

3. Sinh hoạt theo chủ đề

HĐ 1: HS quan sát tranh SGK thảo luận theo nhóm đôi.trao đổi về những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi em có thể thực hiện.

G: Gọi HS Báo cáo trước lớp.

- Cá nhân tự viết các việc mình làm để phục vụ bản thân ra nháp.

HĐ 2: HS hoạt động nhóm 2, chia sẻ về những công việc nhà mà em đã viết với các bạn trong nhóm.

GV: Tổng kết tiết học
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